
TT Môn thi
Ngày

kết thúc
Giáo viên

Lần

thi
Phòng thi

Giờ

 thi
Ngày thi

Hình

thức

1 Lý 10 05/11/2022 Lê Thị Yến Nhung 01 309 08h30 Thông báo sau Trắc nghiệm

2 Lý 11 26/11/2022 Lê Thị Yến Nhung 01 9 08h30 Thông báo sau Trắc nghiệm

3 Lý 12 17/12/2022 Lê Thị Yến Nhung 01 309 08h30 17/12/2022 Trắc nghiệm

4 Văn 10 24/11/2022 Nguyễn Phúc Thiện 01 309 13h30 Thông báo sau Tự luận

5 Văn 11 05/01/2023 Nguyễn Phúc Thiện 01 309 13h30 05/01/2023 Tự luận

6 Văn 12 16/03/2023 Nguyễn Phúc Thiện 01 309 13h30 16/03/2023 Tự luận

7 Sinh 10 14/11/2022 Cao Thị Mỹ 01 401 08h30 Thông báo sau Tự luận

8 Sinh 11 05/12/2022 Cao Thị Mỹ 01 401 08h30 05/12/2022 Tự luận

9 Sinh 12 26/12/2022 Cao Thị Mỹ 01 401 08h30 26/12/2022 Tự luận

10 Toán 12 20/02/2023 Nguyễn Thùy An 01 405 08h30 20/02/2023 Tự luận
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02YS13C1



TT Môn thi
Ngày

kết thúc
Giáo viên

Lần

thi
Phòng thi

Giờ

 thi
Ngày thi

Hình

thức

1 Lý 10 05/11/2022 Lê Thị Yến Nhung 01 309 08h30 Thông báo sau Trắc nghiệm

2 Lý 11 26/11/2022 Lê Thị Yến Nhung 01 9 08h30 Thông báo sau Trắc nghiệm

3 Lý 12 17/12/2022 Lê Thị Yến Nhung 01 309 08h30 17/12/2022 Trắc nghiệm

4 Văn 10 24/11/2022 Nguyễn Phúc Thiện 01 309 13h30 24/11/2022 Tự luận

5 Văn 11 05/01/2023 Nguyễn Phúc Thiện 01 309 13h30 05/01/2023 Tự luận

6 Văn 12 16/03/2023 Nguyễn Phúc Thiện 01 309 13h30 16/03/2023 Tự luận

7 Sinh 10 14/11/2022 Cao Thị Mỹ 01 401 08h30 Thông báo sau Tự luận

8 Sinh 11 05/12/2022 Cao Thị Mỹ 01 401 08h30 05/12/2022 Tự luận

9 Sinh 12 26/12/2022 Cao Thị Mỹ 01 401 08h30 26/12/2022 Tự luận

10 Toán 12 20/02/2023 Nguyễn Thùy An 01 405 08h30 20/02/2023 Tự luận

02YS13C2



TT Môn thi
Ngày

kết thúc
Giáo viên

Lần

thi
Phòng thi

Giờ

 thi
Ngày thi

Hình

thức

1 Lý 10 05/11/2022 Lê Thị Yến Nhung 01 309 08h30 Thông báo sau Trắc nghiệm

2 Lý 11 26/11/2022 Lê Thị Yến Nhung 01 9 08h30 Thông báo sau Trắc nghiệm

3 Lý 12 17/12/2022 Lê Thị Yến Nhung 01 309 08h30 17/12/2022 Trắc nghiệm

4 Văn 10 24/11/2022 Nguyễn Phúc Thiện 01 309 13h30 Thông báo sau Tự luận

5 Văn 11 05/01/2023 Nguyễn Phúc Thiện 01 309 13h30 05/01/2023 Tự luận

6 Văn 12 16/03/2023 Nguyễn Phúc Thiện 01 309 13h30 16/03/2023 Tự luận

7 Sinh 10 14/11/2022 Cao Thị Mỹ 01 401 08h30 Thông báo sau Tự luận

8 Sinh 11 05/12/2022 Cao Thị Mỹ 01 401 08h30 05/12/2022 Tự luận

9 Sinh 12 26/12/2022 Cao Thị Mỹ 01 401 08h30 26/12/2022 Tự luận

10 Toán 12 20/02/2023 Nguyễn Thùy An 01 405 08h30 20/02/2023 Tự luận

02DD13C1



TT Môn thi
Ngày

kết thúc
Giáo viên

Lần

thi
Phòng thi

Giờ

 thi
Ngày thi

Hình

thức

1 Lý 10 05/11/2022 Lê Thị Yến Nhung 01 309 08h30 Thông báo sau Trắc nghiệm

2 Lý 11 26/11/2022 Lê Thị Yến Nhung 01 9 08h30 Thông báo sau Trắc nghiệm

3 Lý 12 17/12/2022 Lê Thị Yến Nhung 01 309 08h30 17/12/2022 Trắc nghiệm

4 Văn 10 24/11/2022 Nguyễn Phúc Thiện 01 309 13h30 Thông báo sau Tự luận

5 Văn 11 05/01/2023 Nguyễn Phúc Thiện 01 309 13h30 05/01/2023 Tự luận

6 Văn 12 16/03/2023 Nguyễn Phúc Thiện 01 309 13h30 16/03/2023 Tự luận

7 Sinh 10 14/11/2022 Cao Thị Mỹ 01 401 08h30 Thông báo sau Tự luận

8 Sinh 11 05/12/2022 Cao Thị Mỹ 01 401 08h30 05/12/2022 Tự luận

9 Sinh 12 26/12/2022 Cao Thị Mỹ 01 401 08h30 26/12/2022 Tự luận

10 Toán 12 20/02/2023 Nguyễn Thùy An 01 405 08h30 20/02/2023 Tự luận
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TT Môn thi
Ngày

kết thúc
Giáo viên

Lần

thi
Phòng thi

Giờ

 thi
Ngày thi

Hình

thức

1 Lý 10 05/11/2022 Lê Thị Yến Nhung 01 309 08h30 Thông báo sau Trắc nghiệm

2 Lý 11 26/11/2022 Lê Thị Yến Nhung 01 9 08h30 Thông báo sau Trắc nghiệm

3 Lý 12 17/12/2022 Lê Thị Yến Nhung 01 309 08h30 17/12/2022 Trắc nghiệm

4 Văn 10 24/11/2022 Nguyễn Phúc Thiện 01 309 13h30 Thông báo sau Tự luận

5 Văn 11 05/01/2023 Nguyễn Phúc Thiện 01 309 13h30 05/01/2023 Tự luận

6 Văn 12 16/03/2023 Nguyễn Phúc Thiện 01 309 13h30 16/03/2023 Tự luận

7 Sinh 12 20/02/2023 Cao Thị Mỹ 01 401 08h30 20/02/2023 Tự luận

8 Toán 12 20/02/2023 Nguyễn Thùy An 01 405 08h30 20/02/2023 Tự luận

1 Lý 10 05/11/2022 Lê Thị Yến Nhung 01 309 08h30 Thông báo sau Trắc nghiệm

2 Lý 11 26/11/2022 Lê Thị Yến Nhung 01 9 08h30 Thông báo sau Trắc nghiệm

3 Lý 12 17/12/2022 Lê Thị Yến Nhung 01 309 08h30 17/12/2022 Trắc nghiệm

4 Văn 10 24/11/2022 Nguyễn Phúc Thiện 01 309 13h30 Thông báo sau Tự luận

5 Văn 11 05/01/2023 Nguyễn Phúc Thiện 01 309 13h30 05/01/2023 Tự luận

6 Văn 12 16/03/2023 Nguyễn Phúc Thiện 01 309 13h30 16/03/2023 Tự luận

7 Sinh 12 20/02/2023 Cao Thị Mỹ 01 401 08h30 20/02/2023 Tự luận

8 Toán 12 20/02/2023 Nguyễn Thùy An 01 405 08h30 20/02/2023 Tự luận

02DS13C1

02DS13C2



TT Môn thi
Ngày

kết thúc
Giáo viên

Lần

thi
Phòng thi

Giờ

 thi
Ngày thi

Hình

thức

1 Toán 12 12/12/2022 Nguyễn Thùy An 01 405 13h30 12/12/2022 Tự luận

2 Văn 11 27/12/2022 Lê Văn Lịnh 01 406 13h30 27/12/2022 Tự luận

3 Văn 12 14/03/2023 Lê Văn Lịnh 01 406 13h30 14/03/2023 Tự luận

1 Toán 12 12/12/2022 Nguyễn Thùy An 01 405 13h30 12/12/2022 Tự luận

2 Văn 11 27/12/2022 Lê Văn Lịnh 01 406 13h30 27/12/2022 Tự luận

3 Văn 12 14/03/2023 Lê Văn Lịnh 01 406 13h30 14/03/2023 Tự luận

1 Toán 12 02/01/2023 Nguyễn Thùy An 01 405 13h30 02/01/2023 Tự luận

2 Văn 10 23/11/2022 Nguyễn Phúc Thiện 01 407 13h30 Thông báo sau Tự luận

3 Văn 11 04/01/2023 Nguyễn Phúc Thiện 01 407 13h30 04/01/2023 Tự luận

4 Văn 12 15/03/2023 Nguyễn Phúc Thiện 01 407 13h30 15/03/2023 Tự luận

1 Toán 12 02/01/2023 Nguyễn Thùy An 01 405 13h30 02/01/2023 Tự luận

2 Văn 10 23/11/2022 Nguyễn Phúc Thiện 01 407 13h30 Thông báo sau Tự luận

3 Văn 11 04/01/2023 Nguyễn Phúc Thiện 01 407 13h30 04/01/2023 Tự luận

4 Văn 12 15/03/2023 Nguyễn Phúc Thiện 01 407 13h30 15/03/2023 Tự luận

02KT13C1

02MK13C1

02TM13C1

02TW13C1



TT Môn thi
Ngày

kết thúc
Giáo viên

Lần

thi
Phòng thi

Giờ

 thi
Ngày thi

Hình

thức

1 Lý 10 12/11/2022 Lê Thị Yến Nhung 01 406 13h30 Thông báo sau Trắc nghiệm

2 Lý 11 03/12/2022 Lê Thị Yến Nhung 01 406 13h30 03/12/2022 Trắc nghiệm

3 Lý 12 24/12/2022 Lê Thị Yến Nhung 01 406 13h30 24/12/2022 Trắc nghiệm

4 Hóa 10 17/11/2022 Hồ Bảo Long 01 305 08h30 Thông báo sau Trắc nghiệm

5 Hóa 11 08/12/2022 Hồ Bảo Long 01 305 08h30 08/12/2022 Trắc nghiệm

6 Hóa 12 29/12/2022 Hồ Bảo Long 01 305 08h30 29/12/2022 Trắc nghiệm

7 Văn 10 23/11/2022 Nguyễn Phúc Thiện 01 407 13h30 Thông báo sau Tự luận

8 Văn 11 04/01/2023 Nguyễn Phúc Thiện 01 407 13h30 04/01/2023 Tự luận

9 Văn 12 15/03/2023 Nguyễn Phúc Thiện 01 407 13h30 15/03/2023 Tự luận

1 Văn 11 07/12/2022 Nguyễn Phúc Thiện 01 408 18h30 07/12/2022 Tự luận

2 Văn 12 01/03/2023 Nguyễn Phúc Thiện 01 408 18h30 01/03/2023 Tự luận

1 Văn 11 07/12/2022 Nguyễn Phúc Thiện 01 408 18h30 07/12/2022 Tự luận

2 Văn 12 01/03/2023 Nguyễn Phúc Thiện 01 408 18h30 01/03/2023 Tự luận

02YS13D1

02DS13D1

02DL13C1



TT Môn thi
Ngày

kết thúc
Giáo viên

Lần

thi
Phòng thi

Giờ

 thi
Ngày thi

Hình

thức

1 Văn 11 07/12/2022 Nguyễn Phúc Thiện 01 408 18h30 07/12/2022 Tự luận

2 Văn 12 01/03/2023 Nguyễn Phúc Thiện 01 408 18h30 01/03/2023 Tự luận

1 Văn 11 07/12/2022 Nguyễn Phúc Thiện 01 408 18h30 07/12/2022 Tự luận

2 Văn 12 01/03/2023 Nguyễn Phúc Thiện 01 408 18h30 01/03/2023 Tự luận

PHÒNG ĐÀO TẠO

02KT13D1

02MK13D1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2022


